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DANH SÁCH  
TẬP THỂ, CÁ NHÂN THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

ĐƯỢC CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHEN THƯỞNG 
(Kèm theo Quyết định số: 499 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 
I. Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”:  

1. Văn phòng Sở; 

2. Phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu học; 

3. Phòng Giáo dục Trung học. 

II. Bằng khen: 

* Tập thể: 

1. Phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu học; 

2. Phòng Giáo dục Trung học. 

* Cá nhân: 

1. Bà Võ Thị Thương, Giáo viên, Trường Mầm non thực hành sư phạm 
Kon Tum, thành phố Kon Tum; 

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Diễm, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Thực 
hành sư phạm Lý Tự Trọng, thành phố Kon Tum; 

3. Bà Võ Thị Kim Quy, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Thực hành sư 
phạm Lý Tự Trọng, thành phố Kon Tum; 

4. Ông Nguyễn Văn Tú, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Thực hành 
sư phạm Lý Tự Trọng, thành phố Kon Tum; 

5. Bà Nguyễn Thị Huyền, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Thực hành 
sư phạm Lý Tự Trọng, thành phố Kon Tum; 

6. Bà Đinh Thị Thanh Thảo, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở và Trung 
học phổ thông Liên Việt Kon Tum, thành phố Kon Tum; 

7. Ông Nguyễn Duy Hồ, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở và Trung 
học phổ thông Liên Việt Kon Tum, thành phố Kon Tum; 

8. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở và 
Trung học phổ thông Liên Việt Kon Tum, thành phố Kon Tum; 

9. Bà Nguyễn Thị Thu, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở và Trung học 
phổ thông Liên Việt Kon Tum, thành phố Kon Tum; 

10. Bà Trần Thị Thanh Thương, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở và 
Trung học phổ thông Liên Việt Kon Tum, thành phố Kon Tum; 

11. Bà Bùi Thị Hoàng Yến, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở và Trung 
học phổ thông Liên Việt Kon Tum, thành phố Kon Tum; 

12. Ông Hồ Viết Bảo, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở và Trung học 
phổ thông Liên Việt Kon Tum, thành phố Kon Tum; 
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13. Bà Võ Thị Ngọc Ánh, Giáo viên, Trường Trung học phổ thông 
chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Kon Tum; 

14. Ông Võ Quang Vinh, Giáo viên, Trường Trung học phổ thông chuyên 
Nguyễn Tất Thành, thành phố Kon Tum; 

15. Ông Trương Văn Vạn, Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Kon 
Tum, thành phố Kon Tum; 

16. Ông Phạm Bình Nguyên, Giáo viên, Trường Trung học phổ thông 
Kon Tum, thành phố Kon Tum; 

17. Ông Võ Đức Toàn, Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Kon 
Tum, thành phố Kon Tum; 

18. Bà Phạm Thị Thủy, Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Kon 
Tum, thành phố Kon Tum; 

19. Ông Trần Quốc Vương, Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Kon 
Tum, thành phố Kon Tum; 

20. Ông Trần Trung Trinh, Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Kon 
Tum, thành phố Kon Tum; 

21. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Giáo viên, Trường Trung học phổ thông 
Kon Tum, thành phố Kon Tum; 

22. Bà Võ Thị Tuyết Nhu, Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Duy 
Tân, thành phố Kon Tum; 

23. Bà Nguyễn Thị Hồng Phương, Giáo viên, Trường Trung học phổ 
thông Duy Tân, thành phố Kon Tum; 

24. Bà Đinh Thị Quế Quyên, Giáo viên, Trường Trung học phổ thông 
Duy Tân, thành phố Kon Tum; 

25. Bà Lê Thị Hằng, Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Duy Tân, 
thành phố Kon Tum; 

26. Bà Nguyễn Thị Nga, Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Duy 
Tân, thành phố Kon Tum; 

27. Bà Trần Thị Lệ Thủy, Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Duy 
Tân, thành phố Kon Tum; 

28. Bà Nguyễn Thị Mỹ Lài, Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Duy 
Tân, thành phố Kon Tum; 

29. Ông Phạm Lê Thành Đạt, Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Lê 
Lợi, thành phố Kon Tum; 

30. Ông Nguyễn Văn Tư, Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Lê Lợi, 
thành phố Kon Tum; 

31. Bà Phạm Thị Bảo Châu, Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Lê 
Lợi, thành phố Kon Tum; 

32. Ông Nguyễn Tấn Thiện, Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Lê 
Lợi, thành phố Kon Tum; 
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33. Bà Nguyễn Thị Nhị Huyền, Giáo viên, Trường Trung học phổ thông 
Lê Lợi, thành phố Kon Tum; 

34. Bà Nguyễn Thị Kim Quyên, Giáo viên, Trường Trung học phổ thông 
Lê Lợi, thành phố Kon Tum; 

35. Ông Phạm Mạnh Cường, Giáo viên, Trường Trung học phổ thông 
Ngô Mây, thành phố Kon Tum; 

36. Ông Võ Bửu Nhi, Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Ngô Mây, 
thành phố Kon Tum; 

37. Bà Mai Thị Phương, Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Ngô 
Mây, thành phố Kon Tum, thành phố Kon Tum; 

38. Bà Mai Thị Hồng Duyên, Giáo viên, Trường Trung học phổ thông 
Ngô Mây, thành phố Kon Tum; 

39. Bà Nguyễn Thị Thúy, Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Ngô 
Mây, thành phố Kon Tum; 

40. Bà Huỳnh Dương Quỳnh Hoa, Giáo viên, Trường Trung học phổ 
thông Ngô Mây, thành phố Kon Tum; 

41. Bà Nguyễn Thị Hạnh, Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Ngô 
Mây, thành phố Kon Tum; 

42. Bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Phó Hiệu trường, Trường Trung học phổ thông 
Trường Chinh, thành phố Kon Tum; 

43. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Giáo viên, Trường Trung học phổ thông 
Trường Chinh, thành phố Kon Tum; 

44. Nguyễn Phan Thụy Thanh Thảo, Giáo viên, Trường Trung học phổ 
thông Trường Chinh, thành phố Kon Tum; 

45. Bà Nguyễn Thị Minh Tâm, Giáo viên, Trường Trung học phổ thông 
Trường Chinh, thành phố Kon Tum; 

46. Bà Giã Thị Tuyết Nhung, Giáo viên, Trường Trung học phổ thông 
Trường Chinh, thành phố Kon Tum; 

47. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Giáo viên, Trường Trung học phổ thông 
Phan Bội Châu, thành phố Kon Tum; 

48. Bà Lê Thị Mỹ Phương, Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Phan 
Bội Châu, thành phố Kon Tum; 

49. Bà Kim Thị Thu Hòa, Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Chu 
Văn An, huyện Kon Rẫy; 

50. Bà Diệp Thị Linh Giang, Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Chu 
Văn An, huyện Kon Rẫy; 

51. Ông Đàm Tấn Thanh, Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Quang 
Trung, huyện Sa Thầy; 

52. Ông Vũ Ngọc Đức, Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Trần 
Quốc Tuấn, huyện Đắk Hà; 
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53. Ông Phạm Xuân Hương Viên, Giáo viên, Trường Trung học phổ 
thông Trần Quốc Tuấn, huyện Đắk Hà; 

54. Bà Phạm Thị Nhị Diên, Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Trần 
Quốc Tuấn, huyện Đắk Hà; 

55. Bà Phạm Thị Nhâm, Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Nguyễn 
Du, huyện Đắk Hà; 

56. Bà Phạm Thị Thúy Hà, Giáo viên, Trường Trung học phổ thông 
Nguyễn Du, huyện Đắk Hà; 

57. Bà Nguyễn Thị Hoa, Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Nguyễn 
Văn Cừ, huyện Đắk Tô; 

58. Ông Đậu Ngọc Tuấn, Giáo viên, Trường Trung học phổ thông Lương 
Thế Vinh, huyện Đắk Glei; 

59. Ông Đào Xuân Hiền, Giáo viên, Phân hiệu Trường Trung học phổ 
thông Lương Thế Vinh, huyện Đắk Glei; 

60. Ông Hồ Ngọc Vinh, Giáo viên, Phân hiệu Trường Trung học phổ 
thông Lương Thế Vinh, huyện Đắk Glei; 

61. Ông Đỗ Duy Huy, Giáo viên, Trường Phổ thông Trung học dân tộc 
nội trú; 

62. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa, Giáo viên, Trường Phổ thông Trung học 
dân tộc nội trú; 

63. Bà Y Hợi, Giáo viên, Trường Phổ thông Trung học dân tộc nội trú; 

64. Bà Trần Thị Hiên, Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện 
Kon Rẫy; 

65. Bà Ngô Thị Xuân Thu, Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc nội trú 
huyện Sa Thầy; 

66. Bà Trần Thị Tây Nguyên, Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc nội 
trú huyện Sa Thầy;  

67. Bà Khổng Thị Dung, Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc nội trú 
huyện Sa Thầy; 

68. Ông Nguyễn Văn Hiểu, Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc nội trú 
huyện Đắk Hà; 

69. Ông Hồ Ngọc Quang, Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc nội trú 
huyện Đắk Hà; 

70. Bà Trần Thị Lệ Hằng, Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc nội trú 
huyện Đắk Hà; 

71. Ông Nguyễn Văn Bình, Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc nội trú 
huyện Đắk Tô; 

72. Bà Phạm Thị Tâm, Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc nội trú 
huyện Đắk Tô; 

73. Bà Nguyễn Thị Hương Giang, Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc 
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nội trú huyện Tu Mơ Rông; 
74. Ông Võ Văn Cường, Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc nội trú 

huyện Tu Mơ Rông; 
75. Bà Bùi Thị Thanh Phương, Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc nội 

trú huyện Đắk Glei; 

76. Bà Bùi Thị Hương, Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc nội trú 
huyện Đắk Glei; 

77. Ông Phạm Văn Xô, Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc nội trú 
huyện Đắk Glei; 

78. Bà Phạm Thị Diệu Hiền, Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc nội trú 
huyện Đắk Glei; 

79. Ông Phan Tá Đông, Giáo viên, Trung tâm Giáo dục thường xuyên 
tỉnh Kon Tum./. 

 


